
I. KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT + NGÀY 8/3

CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm
vi

thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
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8/3

Nhữn 
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vật
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trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 
trùng

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # #

4

Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 
nhịp.

KQ 
MĐ

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

Bài 6: (Hô hấp/ 
Tay/ Lưng, bụng/ 

Chân/ Bật)
Khối Sân chơi TDS TDS TDS TDS TDS

8

Kiểm soát được vận động 
đi thay đổi tốc độ theo 
đúng hiệu lệnh khoảng 3- 
4 lần

KQ 
MĐ

Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh

Tiết học "Đi thay 
đổi tốc độ theo hiệu 
lệnh"

lớp
Phòng 
chức 
năng

HĐH

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:3

7 0
8/0

4/2
025

bởi H
oàng T

hị T
hu ( 

c0
tt_

th
uht )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
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Địa 
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N
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gia
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Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

10

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đi trong đường hẹp 
3m x 0,2m, có mang vật 
trên tay

ĐP
Đi trong đường hẹp 
3m x 0,2m, có mang 
vật trên tay

Tiết học "Đi trong 
đường hẹp có mang 
vật trên tay"

lớp
Phòng 
chức 
năng

HĐH

17

Bò/trườn theo hướng 
thẳng trong đường hẹp 

(3m x 0,4m) không chệch 
ra ngoài

KQ 
MĐ

Bò/trườn theo hướng 
thẳng trong đường 
hẹp (3m x 0,4m)

Tiết học: Bò trong 
đường hẹp có mang 
vật trên lưng.

lớp
Phòng 
chức 
năng

HĐH

27
Biết phối hợp chuyền bắt 
bóng 2 bên theo hàng dọc 
nhịp nhàng

ND 
CT

Chuyền bắt bóng 2 
bên theo hàng dọc

Tiết học"Chuyền 
bắt bóng 2 bên theo 
hàng dọc"

lớp
Phòng 
chức 
năng

HĐH

32
Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động bật xa 25 cm

ND 
CT Bật xa 25 cm Tiết học "Bật xa 20- 

25cm" lớp
Phòng 
chức 
năng

HĐH
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
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N
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trong 
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Nhữn 
g con 
vật
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Nhữn 
g con 
côn 

trùng

36 Vẽ được hình tròn theo 
mẫu

KQ 
MĐ

Vẽ hình tròn theo 
mẫu

Vẽ hình tròn theo 
mẫu Khối Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

41
Biết sử dụng đúng cách 
một số văn phòng phẩm 
thông thường

ĐP

Sử dụng một số thiết 
bị văn phòng phẩm: 
băng keo 1 mặt, ghim 
vòng, gim bấm, dập 
lỗ,…

Sử dụng một số 
thiết bị văn phòng 
phẩm: băng keo 1 
mặt, ghim vòng, 
gim bấm, dập lỗ,…

Khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

48

Biết ý nghĩa của việc ăn 
để giúp cơ thể cao lớn, 
khỏe mạnh. Hình thành 
thái độ vui lòng chấp 
nhận và có hứng thú 
trong ăn uống, không kén 
chọn thức ăn

TL 
HD

Biết ănđể chóng lớn , 
khỏe mạnh và ăn 
nhiều loại thức ăn 
khác nhau

Trò chuyện với trẻ 
ăn uống đủ chất để 
có sức khỏe tốt

Khối Lớp 
học

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:3

7 0
8/0

4/2
025

bởi H
oàng T

hị T
hu ( 

c0
tt_

th
uht )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
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đề
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Nhữn 
g con 
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61
Trẻ được chăm sóc sức 
khỏe, dinh dưỡng theo 

khoa học

- Hướng dẫn cách chế 
biến một số món ăn 

dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn 
khi trẻ bị bệnh (táo 
bón, tiêu chảy, sốt, 

suy dinh dưỡng, thừa 
cân béo phì,…)

- Hướng dẫn kỹ thuật 
sơ cứu thông thường

Hướng dẫn chăm 
sóc trẻ tại nhà Khối Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

87

Bước đầu làm quen với
các thao tác lau mặt. Biết 
lau mặt với sự giúp đỡ 
của người lớn

KQ 
MĐ

Rèn luyện kỹ năng 
lau mặt

Rèn luyện kỹ năng 
rửa mặt Khối Lớp 

học
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

93
Biết thể hiện bằng lời nói 

về nhu cầu ăn, ngủ, vệ 
sinh cá nhân

ND 
CT

Ý thức vệ sinh cá 
nhân

Ý thức vệ sinh cá 
nhân Khối Lớp 

học
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 
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98
Có một số hành vi tốt 
trong ăn uống khi được 
nhắc nhở

KQ 
MĐ

Ăn từ tốn, nhai kỹ, 
không đùa nghịch 
trong lúc ăn, không 
vừa nhai vừa nói, biết 
nhặt cơm rơi vào đĩa

Ăn từ tốn, nhai kỹ, 
không đùa nghịch 
trong lúc ăn, không 
vừa nhai vừa nói, 
biết nhặt cơm rơi 
vào đĩa

Khối Lớp 
học

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

101
Làm quen một số cách 
bảo quản thực phẩm/ thức 
ăn đơn giản.

TL 
HD

Một số cách bảo quản 
thực phẩm/ thức ăn 
đơn giản

Một số cách bảo 
quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản

Khối Lớp 
học

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

103

Biết chấp nhận và thực 
hiện được một số hành vi 
tốt trong vệ sinh phòng 
bệnh khi được nhắc nhở

KQ 
MĐ

Đi vệ sinh đúng nơi 
quy định

Đi vệ sinh đúng nơi 
quy định Khối Lớp 

học
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
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107

Có khả năng nhận biết 
trang phục theo thời tiết. 
Bước đầu tập mặc quần 

áo

ND 
CT

Nhận biết trang phục 
theo thời tiết. Bước 
đầu tập mặc quần áo

Dạy trẻ tự mặc 
quần áo Khối Lớp 

học
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

108

Có khả năng nhận biết 
một số biểu hiện khi ốm. 
Biết nói với người lớn 
khi bị đau, chảy máu

KQ 
MĐ

Nhận biết một số biểu 
hiện khi ốm và cách 
phòng tránh đơn giản

Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm và 
cách phòng tránh 
đơn giản

khối Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

111
Nhận ra và biết tránh một 

số vật dụng nguy hiểm 
khi được nhắc nhở

KQ 
MĐ

Một số đồ vật gây 
nguy hiểm

Một số khu vực 
nguy hiểm (hồ, ao, 
bể chứa nước, 
giếng, hố vôi..)

khối
Ngoài 
nhà
trường

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm
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Nhữn 
g con 
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trùng

118
Biết và thực hiện được 
một số quy tắc an toàn 
đơn giản

ĐP

Một số quy tắc an 
toàn đơn giản ( quy 
tắc đi lên xuống cầu 
thang, chờ người lớn 
đưa sang đường,…)

Dạy trẻ kĩ năng khi 
lên xuống, cầu 
thang, khi sang 
đường ...

khối
Ngoài 
nhà
trường

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

119 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # #

141 Tiết học "Tìm hiểu 
về con mèo" lớp Lớp 

học HĐH

143 Tiết học " Khám 
phá con thỏ" lớp Lớp 

học HĐH

152

Biết đặc điểm nổi bật và 
ích lợi của con vật, cây, 

hoa, quả quen thuộc

ND 
CT

Đặc điểm , ích lợi , tác 
hại, quá trình phát

triển và điều kiện 
sống của một số loại 

con vật, cây hoa Tiết học " Khám 
phá con cá chép" lớp Lớp 

học HĐH
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
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đình
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Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

157

Biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa con vật, 
cây quen thuộc với môi 
trường sống. Cách chăm 
sóc bảo vệ chúng

ND 
CT

So sánh, phân loại 
con vật theo 2-3 dấu 

hiệu

"So sánh, phân loại 
con vật theo 2- 3 
dấu hiệu"

khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

158

Có khả năng tự quan sát, 
phán đoán để phát hiện 
được mối liên hệ đơn 
giản giữa con vật, cây với 
môi trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

ND 
CT

Quan sát, phán đoán 
mối liên hệ đơn giản 
giữa con vật, cây với 
môi trường sống và 
cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán đoán 
mối liên hệ đơn 
giản giữa con vật, 
cây với môi
trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

khối Sân chơi HĐC HĐC HĐG HĐG HĐC

159
Biết thói quen và nhu cầu 
của một số con vật gần
gũi

ĐP Thói quen và nhu cầu 
của một số con vật

Thói quen và nhu 
cầu của một số con 
vật

khối Lớp 
học HĐC HĐC HĐG HĐG HĐC
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

163
Dạy trẻ biết mặc 
quần áo phù hợp 

với thời tiết
lớp Lớp 

học
HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

173

Biết một số hiện tượng 
nắng mưa, nóng, lạnh và 
ảnh hưởng của nó đến 
sức khỏe, sinh hoạt của 

trẻ
Biết một số nguồn nước 
trong sinh hoạt hàng 
ngày. Ích lợi của nước 
với đời sống con người, 
con vật, cây

ND 
CT

Đặc điểm nổi bật của 
các mùa trong năm 

nơi trẻ sống

Ích lợi của nước với 
đời sống con người, 

con vật và cây

Ích lợi của nước với 
đời sống con người, 
con vật và cây

khối Lớp 
học

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

183

Quan tâm đến số lượng 
và biết đếm trên các đối 
tượng giống nhau, đếm 
đến 5 và đếm theo khả 

năng

KQ 
MĐ

Đếm trên đối tượng 
trong phạm vi 5 và 
đếm theo khả năng

Tiết học: Đếm đến 
5, nhận biết nhóm 
có 5 đối tượng

Lớp 
học HĐH
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

203

Nhận biết và gọi tên được 
các hình: hình vuông, 
hình tam giác, hình tròn, 
hình chữ nhật và nhận 
dạng các hình đó trong 
thực tế

KQ 
MĐ

Nhận biết, gọi tên các 
hình: hình vuông, 
hình tam giác, hình 
tròn, hình chữ nhật và 
nhận dạng các hình 
đó trong thực tế

"Chắp ghép các 
hình hình học để tạo 
thành các hình mới 
theo ý thích và theo 
yêu cầu"

khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

204

Nhận biết và gọi tên được 
các hình: hình vuông, 
hình tam giác, hình tròn, 
hình chữ nhật và nhận 
dạng các hình đó trong 
thực tế

KQ 
MĐ

Nhận biết, gọi tên các 
hình: hình vuông, 
hình tam giác, hình 
tròn, hình chữ nhật và 
nhận dạng các hình 
đó trong thực tế

Tiết học " Nhận biết 
hinh tròn hình 

vuông "
lớp Lớp 

học HĐH

223

Kể được tên một số lễ 
hội: Ngày khai giảng, tết 

trung thu….qua trò 
chuyện, tranh ảnh

ND 
CT

Tên và hoạt động nổi 
bật của một số lễ hội, 
sự kiện văn hóa địa 

phương

Tiết học "Trò 
chuyện về ngày 8/3" lớp Lớp 

học HĐH
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

229 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

231

Có khả năng nghe hiểu 
được các từ khái quát chỉ 
người, tên gọi đồ vật, sự 
vật, hành động, hiện 
tượng gần gũi, quen
thuộc

KQ 
MĐ

Nghe hiểu các từ khái 
quát (đồ dùng, đồ 
chơi,...), từ trái nghĩa 
(cao - thấp, ngắn -
dài)

Nghe hiểu các từ 
khái quát (đồ dùng, 
đồ chơi,...), từ trái 
nghĩa (cao - thấp, 
ngắn - dài)

khối Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

238
Tiết học "kể chuyện 
cho trẻ nghe : Quà 

tặng mẹ
lớp Lớp 

học HĐH

255

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

ND 
CT

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Tiết học "kể chuyện 
cho trẻ nghe : Bác 
gấu đen và 2 chú

thỏ

lớp Lớp 
học HĐH
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

258

Có khả năng nghe các bài 
hát, bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

ND 
CT

Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

262
Sử dụng được các từ 
thông dụng chỉ sự vật, 
hoạt động, đặc điểm

KQ 
MĐ

Sử dụng các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, đặc 
điểm phù hợp với ngữ 
cảnh

Sử dụng các từ chỉ 
sự vật, hoạt động, 
đặc điểm phù hợp 
với ngữ cảnh

khối Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

264

Kể lại được những sự 
việc đơn giản đã diễn ra 
của bản thân như: thăm 

ông bà, đi chơi, xem 
phim

KQ 
MĐ

Miêu tả sự việc có 
nhiều tình tiết theo 
trình tự với một số 
thông tin về hành
động, tính cách, trạng 
thái,.. của nhân vật

Miêu tả sự việc có 
nhiều tình tiết theo 
trình tự với một số 
thông tin về hành 
động, tính cách, 
trạng thái,.. của 
nhân vật

khối Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

282
Tiết học: Dạy trẻ 
đọc thuộc thơ "Ong 
và bướm"

lớp Lớp 
học HĐH

284
Tiết học: Dạy trẻ 
đọc thuộc thơ " Đàn 
gà con"

lớp Lớp 
học HĐH

286
Tiết học:Dạy trẻ 
đọc thuộc thơ 
"Rong và cá"

lớp Lớp 
học HĐH

293
Có khả năng bắt chước 
giọng nói của nhân vật 
trong truyện

KQ 
MĐ

Kể lại chuyện/ sự việc 
đã được nghe theo
trình tự

Kể lại chuyện/ sự 
việc đã được nghe 
theo trình tự

khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

298
Biết đề nghị người khác 
đọc sách cho nghe, tự giở 
sách xem tranh.

KQ 
MĐ

Tự chọn sách để 
"đọc" và xem

Tự chọn sách để 
"đọc" và xem khối Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

300
Biết cầm sách đúng chiều 
và mở sách, xem tranh và 
"đọc" truyện.

ND 
CT

Phân biệt phần mở 
đầu, kết thúc của 
sách. "Đọc" truyện 
qua các tranh vẽ. Giữ 
gìn và bảo vệ sách

Phân biệt phần mở 
đầu, kết thúc của 
sách. "Đọc" truyện 
qua các tranh vẽ.
Giữ gìn và bảo vệ 
sách

khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

302
Có khả năng nhận biết 
một số kí hiệu thông 
thường, gần gũi

ND 
CT

Làm quen với một số 
kí hiệu thông thường 
ở gia đình, trường lớp

Hướng dẫn nhận 
biết kí hiệu khăn 
mặt, ca côc

khối Lớp 
học

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

305 IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

311 Nói được điều bé thích, 
không thích

KQ 
MĐ

Sở thích, khả năng 
của bản thân

Dạy bé nói điều bé 
thích không thích khối Lớp 

học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

317 Cố gắng thực hiện công 
việc đơn giản được giao

KQ 
MĐ

Thực hiện công việc 
theo sự phân công và 
giám sát của cô giáo

Lau bàn ghế khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

320 Biết biểu lộ cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi, tức giận

KQ 
MĐ

Bày tỏ tình cảm phù 
hợp với trạng thái
cảm xúc của người 
khác trong các tình 
huống giao tiếp khác 
nhau.

Bày tỏ tình cảm phù 
hợp với trạng thái 
cảm xúc của người 
khác trong
các tình huống giao 
tiếp khác nhau.

khối Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

333
Biết chào hỏi và nói cảm 
ơn, xin lỗi khi được nhắc 
nhở

KQ 
MĐ

Lời nói và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự trong 
giao tiếp

Lời nói và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự trong 
giao tiếp

khối Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

335
Biết cùng chơi với các
bạn trong các trò chơi 
theo nhóm nhỏ

KQ 
MĐ

Tôn trọng, hợp tác, 
chấp nhận.

Tôn trọng, hợp tác, 
chấp nhận. khối Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

346
Thích quan sát cảnh vật 
thiên nhiên và chăm sóc 

cây

Biết bảo vệ, chăm sóc, 
thể hiện tình cảm của 
bản thân với con vật , 

cây cối

Thỏ con đáng yêu lớp Lớp 
học HĐH

348 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # # # #
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

352

Thích thú, ngắm nhìn và 
biết sử dụng các từ gợi
cảm nói lên cảm xúc của 
mình trước vẻ đẹp nổi bật 
(về màu sắc, hình dáng, 
bố cục…) của tác phẩm 
tạo hình

KQ 
MĐ

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

354

Thích nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc thiếu nhi, 
dân ca) theo chủ đề, phù 
hợp với độ tuổi

ND 
CT

Nghe và nhận biết các 
thể loại âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, 
dân ca, nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc 
khác nhau (nhạc 
thiếu nhi, dân ca, 
nhạc cổ điển)

khối Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

355

Thích nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, tình
cảm tha thiết) của các bài 
hát, bản nhạc

ND 
CT

Nghe và nhận ra sắc 
thái (vui, buồn, tình
cảm tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc

Nghe và nhận ra sắc 
thái (vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) của
các bài hát, bản 
nhạc

khối Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

Tiết học: Dạy trẻ 
hát "cá vàng bơi" lớp Lớp 

học HĐH
Biết hát tự nhien, hát 

được theo giai điệu bài 
hát quen thuộc

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của bài 

hát

366 KQ 
MĐ Tiết học : 

DVĐVTTN "Chú
thỏ con"

lớp Lớp 
học HĐH

367
Biết hát tự nhien, hát 
được theo giai điệu bài 
hát quen thuộc

KQ 
MĐ

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của bài 
hát

Tiết học : Dạy trẻ 
hát "Kiến vàng kiến 

nâu"
lớp Lớp 

học HĐH

372 Tiết học : DCH: 
Ngày vui 8/3 lớp Lớp 

học HĐH

377

KQ 
MĐ

Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của
các bài hát, bản nhạc / 
Sử dụng các dụng cụ 
gõ đệm theo phách

Tiết học : 
DVĐVTTN : "Gà
trống, mèo con và 

cún con"

lớp Lớp 
học HĐH

Có khả năng vận động 
theo nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo phách, 
nhịp, vận động minh họa)

Tiết học: Làm con 
ong (M) HĐH
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ 

đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

Tiết học: Trang trí 
mặt nạ mèo HĐH

393

Biết tô vẽ các nét thẳng,
xiên, ngang để tạo thành 
bức tranh đơn giản

Biết tô các nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn 
giản Tiết học : Dán đàn 

cá (ĐT) lớp Lớp 
học HĐH

403 Biết và gọi tên màu sắc 
cơ bản (màu nước) ĐP Pha trộn màu nước Pha trộn màu nước khối Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

415
Có khả năng tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo ý 
thích

KQ 
MĐ Làm đồ chơi Sáng tạo nhạc cụ từ 

chai nhựa khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 43 43 43 42 43

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 15 15 14 15 15

- Lĩnh vực nhận thức 7 8 7 7 7

- Lĩnh vực ngôn ngữ 9 9 9 9 9
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã
hội 5 5 6 5 5

- Lĩnh vực thẩm mỹ 7 6 7 6 7

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 43 43 43 42 43

Trong đó: - Đón trả trẻ 5 5 5 5 5
- Thể dục sáng 1 1 1 1 1
- Hoạt động góc 11 11 13 12 11
- Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5 5
- Vệ sinh - ăn ngủ 7 7 7 7 7
- Hoạt động chiều 9 9 7 7 9

- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5 5 5

Chia ra : + Giờ thể chất 1 1 1 1 1
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CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI ĐỘNG 
VẬT- NGÀY 8/3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 

đề
Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức N1 N2 N3 N4 N5

Mục tiêu

N
gu

ồn

Nhữn 
g cv 
sống 
trong 
gia
đình

Ngày 
8/3

Nhữn 
g con 
vật
sống 
trong 
rừng

Nhữn 
g con 
vật
sống 
dưới 
nước

Nhữn 
g con 
côn 

trùng

+ Giờ nhận thức 1 2 1 1 1

+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1 1

+ Giờ TC-KNXH 0 0 1 0 0

+ Giờ thẩm mỹ 2 1 1 2 2
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 II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về 

sự điều chỉnh 
(nếu có)

Những con vật sống trong gia đình 1 Từ 24/2 đến 29/2/2025 Hoàng Thị Thu

Ngày hội 8/3 1 Từ 3/3 đến 8/3/2025 Hoàng Thị Thu

Những con vật sống trong rừng 1 Từ 10/3 đến 15/3/2025 Hoàng Thị Thu

Những con vật sống dưới nước 1 Từ 17/3 đến 22/3/2025 Hoàng Thị Thu

Những con côn trùng 1 Từ 24/3 đến 29/3/2025 Hoàng Thị Thu

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh “Những con 
vật sống trong gia 
đình”

Nhánh “Ngày 8/3” Nhánh “Những con 
vật sống trong 

rừng’’

Nhánh “Những con 
vật sống dưới 

nước”

Những con côn 
trùng 

Giáo viên

- Xây dựng kế 
hoạch theo 5 lĩnh 
vực phát triển phù 
hợp với chủ đề, độ 
tuổi. Kế hoạch linh 
động sáng tạo lấy trẻ 
làm trung tâm. 
- Chuẩn bị đầy đủ, 
duyệt kế hoạch đúng 

- Lập kế hoạch linh 
động sáng tạo lấy trẻ 
làm trung tâm. 
- Chuẩn bị đầy đủ, 
duyệt kế hoạch đúng 
thời gian quy định 
trước một tuần chủ đề
“Ngày 8/3”
- Sắp xếp trang trí 

- Lập kế hoạch linh 
động sáng tạo lấy trẻ 
làm trung tâm. 
- Chuẩn bị đầy đủ, 
duyệt kế hoạch đúng 
thời gian quy định 
trước một tuần chủ 
đề  “Những con vật 
sống trong rừng”

- Lập kế hoạch linh 
động sáng tạo lấy trẻ 
làm trung tâm. 
- Chuẩn bị đầy đủ, 
duyệt kế hoạch đúng 
thời gian quy định 
trước một tuần chủ 
đề “Những con vật 
sống dưới nước”

- Xây dựng kế 
hoạch theo 5 lĩnh 
vực phát triển phù 
hợp với chủ đề, độ 
tuổi. Kế hoạch linh 
động sáng tạo lấy 
trẻ làm trung tâm. 
- Chuẩn bị đầy đủ, 
duyệt kế hoạch 
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thời gian quy định 
trước một tuần chủ 
đề “những con vật 
sống trong gia đình”
- Sắp xếp trang trí 
góc chơi
gọn gàng khoa học 
đảm bảo an toàn cho 
trẻ. 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
nguyên học liệu có 
sẵn và các loại phế 
liệu để làm đồ dùng 
đồ chơi phù hợp với 
chủ đề.
- Chuẩn bị đầy đủ 
đồ dùng cho trẻ hoạt 
động 
- Quan tâm đến rèn 
luyện trẻ yếu kém 
để giúp trẻ phát triển 
5 lĩnh vực .

góc chơi gọn gàng 
khoa học đảm bảo an 
toàn cho trẻ. 
- Làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ chủ đề
 - Tuyên truyền với 
phụ huynh về chủ đề 
phụ huynh cùng cô 
cung cấp thêm kiến 
thức cho trẻ.
- Quan tâm đến rèn 
luyện trẻ yếu kém để 
giúp trẻ phát triển 5 
lĩnh vực .

 
-Sắp xếp trang trí 
góc chơi gọn gàng 
khoa học đảm bảo 
an toàn cho trẻ. 
- Làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ chủ đề
 - Tuyên truyền với 
phụ huynh về chủ đề 
phụ huynh cùng cô 
cung cấp thêm kiến 
thức cho trẻ.
- Quan tâm đến rèn 
luyện trẻ yếu kém 
để giúp trẻ phát triển 
5 lĩnh vực .

- Sắp xếp trang trí 
góc chơi gọn gàng 
khoa học đảm bảo 
an toàn cho trẻ. 
- Làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ chủ đề
 - Tuyên truyền với 
phụ huynh về chủ đề 
phụ huynh cùng cô 
cung cấp thêm kiến 
thức cho trẻ.
- Quan tâm đến rèn 
luyện trẻ yếu kém 
để giúp trẻ phát triển 
5 lĩnh vực .

đúng thời gian quy 
định trước một 
tuần chủ đề 
“Những con côn 
trùng”
-Sắp xếp trang trí 
góc chơi gọn gàng 
khoa học đảm bảo 
an toàn cho trẻ. 
- Làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ chủ 
đề
 - Tuyên truyền 
với phụ huynh về 
chủ đề phụ huynh 
cùng cô cung cấp 
thêm kiến thức cho 
trẻ.
- Quan tâm đến rèn 
luyện trẻ yếu kém 
để giúp trẻ phát 
triển 5 lĩnh vực .

Nhà trường - Chuẩn bị đầy đủ, 
duyệt kế hoạch đúng 
thời gian quy định 
trước một tuần chủ 
đề “Những con vật 
sống trong gia đình”

- Bổ sung  nguyên vật 
liệu, đồ dùng, đồ chơi 
để chuẩn bị cho chủ 
đề
- Duyệt kế hoạch cho 
giáo viên

- Bổ sung  nguyên 
vật liệu, đồ dùng, đồ 
chơi để chuẩn bị cho 
chủ đề
- Duyệt kế hoạch 
cho giáo viên

- Bổ sung  nguyên 
vật liệu, đồ dùng, đồ 
chơi để chuẩn bị cho 
chủ đề
- Duyệt kế hoạch 
cho giáo viên

-Bổ sung  nguyên 
vật liệu, đồ dùng, 
đồ chơi để chuẩn 
bị cho chủ đề
- Duyệt kế hoạch 
cho giáo viên

Phụ huynh - Sắp xếp trang trí - Sưu tầm một số - Sưu tầm một số - Sưu tầm một số - Sưu tầm một số 
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góc chơi gọn gàng 
khoa học đảm bảo 
an toàn cho trẻ. 

tranh ảnh, họa báo, 
phế liệu để làm đồ 
dùng đồ chơi
- Vệ sinh cho trẻ sạch 
sẽ, gọn gàng, trước 
khi đi học

tranh ảnh, họa báo, 
phế liệu để làm đồ 
dùng đồ chơi
- Vệ sinh cho trẻ 
sạch sẽ, gọn gàng, 
trước khi đi học

tranh ảnh, họa báo, 
phế liệu để làm đồ 
dùng đồ chơi
- Vệ sinh cho trẻ 
sạch sẽ, gọn gàng, 
trước khi đi học

tranh ảnh, họa báo, 
phế liệu để làm đồ 
dùng đồ chơi
- Vệ sinh cho trẻ 
sạch sẽ, gọn gàng, 
trước khi đi học

Trẻ - Sưu tầm tranh ảnh, 
nguyên học liệu có 
sẵn và các loại phế 
liệu để làm đồ dùng 
đồ chơi phù hợp với 
chủ đề.

- Cô cùng trẻ làm đồ 
dùng đồ chơi

- Cô cùng trẻ làm đồ 
dùng đồ chơi

- Cô cùng trẻ làm đồ 
dùng đồ chơi

- Cô cùng trẻ làm 
đồ dùng đồ chơi
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:  ĐỘNG VẬT – NGÀY 8/3 
Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

1 Đón 
trẻ

- Nhắc trẻ chào cô khi vào lớp, chào ông, bà, bố, mẹ....
- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày như; cất ba lô vào tủ cá nhân của trẻ, cất mũ dép vào giá
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
- Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở
- Nghe các bài hát, bản nhạc, bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện 
- Nghe và nhận ra sắc thái vui buồn, tình cảm tha thiết của bài hát bản nhạc
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Động vật-  Ngày 8/3, cách chăm sóc sức khỏe phòng bệnh cho trẻ

2 Thể 
dục 
sáng

*Khởi động : 
- Cho trẻ khởi động đi, chạy ...các kiểu theo hiệu lệnh của cô về đội hình vòng tròn
* Trọng động: 
+Tập bài tập PTC lần 1 kết hợp nhịp đếm 2lx 4n, lần 2 kết hợp bài hát “Chú khỉ con, Ai cũng yêu chú mèo, Cá vàng bơi, 
con chuồn chuồn”
+ Hô hấp: Làm gà gáy, 
+ Động tác 1: Đưa hai tay lên cao, ra trước hạ xuống 
+ Động tác 2: Đứng co duỗi từng chân.Ngồi xổm đứng lên
+ Động tác 3: Cúi người về phía trước. Nghiêng người sang 2 bên
+ Động tác 4: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
- Trò chơi: Bắt trước tiếng kêu của các con vật, cáo và thỏ, trời nắng trời mưa 
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh phòng 1-2 vòng

3 Nhánh 
Những 
con vật 

nuôi 
trong 

gia 

24/02/2025
PTTC

Đi chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu 

lệnh

25/02/2025
PTTM

Trang trí mặt nạ 
mèo

26/02/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc 
thơ “ Đàn gà 

con”

27/02/2025
  PTNT

Tìm hiểu về con 
vịt

28/02/2025
PTTM

Dạy KNVTTN 
“ Gà trống mèo 

con và cún 
con”

1/03/2025
PTNT

Tìm hiểu con 
mèo
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đình
Nhánh

2: 
Ngày 

vui 8/3
 

03/03/2025
PTNT

Nhận biết hình 
tròn, hình vuông

04/03/2025
PTTC

Đi trong đường 
hẹp có mang vật 

trên tay

05/03/2025
PTTM

Dạy trẻ kĩ năng 
ca hát “Ngày vui 

8/3”

06/03/2025
PTNN

Kể chuyện cho 
trẻ nghe Quà 

tặng mẹ

7/03/2025
PTNT

Trò chuyện về 
ngày 8/3

8/03/2025
- PTTKNXH

Ôn bài hát ngày 
vui 8/3

Nhánh
3: 

Những 
con vật  

sống 
trong 
rừng

10/03/2025
PTTM
Dạy KN 

VĐVTTN bài hát 
“ Chú thỏ con”

11/3/2025
PTTC

Bật xa 20-25 cm

12/03/2025
TCKNXH

Thỏ con đáng yêu

13/03/2025
PTNT

Tìm hiểu về con 
thỏ

14/03/2025
PTNN

Kể chuyện cho 
trẻ nghe  “ Bác 
gấu đen và 2 

chú thỏ”

15/3/2025
PTTM

Dạy KNCH bài 
chú khỉ con

Nhánh 
4: 

Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước 

17/3/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ "Rong 

và cá"

18/03/2025
PTTM

Xếp dán đàn cá

19/03/2025
PTNN

Kể chuyện cho 
trẻ nghe : Rùa 
con tìm nhà

20/03/2025
PTTC

Bò trong đường 
hẹp có mang vật 

trên lưng

21/03/2025
PTNT

Khám phá  
“con cá chép"

22/03/2025
PTNN

Ôn: Dạy trẻ 
đọc thuộc thơ 
"Rong và cá"

HĐ
H

Nhánh
5

Những 
con côn 
trùng 

24/03/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ "Ong 

và bướm

25/03/2025
PTTM

Dạy KN ca hát 
"Kiến vàng, kiến 

nâu”

26/03/2025
PTTC

Chuyền bắt bóng 
2 bên theo hàng 

dọc
TC: Nhảy lò cò

27/03/2025
PTNT

Gộp hai nhóm 
đối tượng có số 
lượng bằng 5.

28/03/2025
PTTM

Làm con ong  
(M)

29/03/2025
PTTM

Ôn bài hát 
Kiến vàng, 
kiến nâu
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Nhánh:
Những 
con vật 
nuôi 
trong 
gia đình 

24/02/2025
HĐCMĐQS:Thí 

nghiệm trứng 
chìm trứng nổi

-TC: Nhảy lò cò                       
- Chơi tự do

25/02/2025
HĐCMĐQS: 

Con mèo
-TC: Lộn cầu 

vồng                         
- Chơi tự do

26/02/2025
HĐCMĐ QS:  

con gà
-TC: Bịt mắt bắt 

dê                         
- Chơi tự do

27/02/2025
HĐCMĐQS: 

con chó
-TC: Lộn cầu 

vồng                         
- Chơi tự do

28/02/2025
HĐCMĐQS: 

Bồn hoa
-TC: Mèo đuổi  

chuột
- Chơi tự do

1/03/2025
HĐCMĐQS: 

con lợn.
-TC: Lộn cầu 

vồng                         
- Chơi tự do

4 HĐN
T

Nhánh:
Ngày 
8/3

03/03/2025
Khu chợ quê
Cây hoa nhài 

nhật
TC: Kéo co                       
- Chơi tự do

04/03/2025
HĐCMĐQS: 
Cây hoa hồng

-TC: Nhảy lò cò 
- Chơi tự do

05/03/2025
HĐCMĐ: 

Nhuộm màu cho 
cây cải thảo

-TC: Mèo đuổi 
chuột                        

- Chơi tự do

06/03/2025
HĐCMĐQS:

HĐCMĐ
QS: Vườn hoa

-TC: Bịt mắt bắt 
dê                         

- Chơi tự do

7/03/2025
HĐCMĐQS: 
Gian hàng lưu 
niệm tại khu 

chợ quê
-TC: Rồng rắn 

lên mây
- Chơi tự do

8/03/2025
HĐCMĐQS: 
Cây hoa cúc
-TC: Nhảy lò 

cò
- Chơi tự do

Nhánh:
Những 
con vật 
sống 
trong 
rừng 

10/3/2025
HĐCMĐ QS:

Sân trường
-TC: Chi chi 
chành chành
- Chơi tự do

11/03/2025
HĐCMĐQS: 

Quan sát chú dê 
trong vườn cổ 

tích
-TC: Nhảy lò cò

- Chơi tự do

12/3/2025
HĐCMĐQS: 

Ghép hình con 
vật từ lá cây

-TC: Rồng rắn 
lên mây                         

- Chơi tự do

13/3/2025
HĐCMĐQS: 

Thí nghiệm bắt 
túi ni nông từ 

không khí
-TC: Cáo và thỏ

- Chơi tự do

14/03/2025
HĐCMĐQS: 
Cây vú sữa
-TC: Dung 

dăng dung dẻ
- Chơi tự do

15/03/2025
HĐCMĐQS: 
Quan sát chú 
dê trong vườn 

cổ tích
-TC: Nhảy lò 

cò
- Chơi tự do

Nhánh: 
Những 
con vật 
sống 
dưới 

17/3/2025
HĐCMĐQS: 

Lao động tập thể 
nhặt lá cây

- Chơi tự do.

18/03/2025
HĐCMĐ QS: Trò 

chuyện các con 
vật sống dưới 

nước

19/03/2025
HĐCMĐ QS: 

Trò chuyện  con 
gì biết bơi

-TC:Mèo  đuổi 

20/03/2025
HĐCMĐ QS: 

Trò chuyện các 
món ăn từ con 
vật sống dưới 

21/03/2025
HĐCMĐQS: 

Con cá
-TC: Tạo dáng 
con vật dưới 

22/03/2025
HĐCMĐ QS: 
Khu chợ quê.
-TC: Mèo đuổi 

chuột
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nước -TC: Bắt cá
- Chơi tự do

chuột
- Chơi tự do.

nước
-TC: Kéo co
- Chơi tự do.

nước
- Chơi tự do.

- Chơi tự do.

Nhánh:
Những 
con côn 
trùng

24/03/2025
HĐCMĐQS:
Con cào cào

-TC: Nhảy lò cò                        
- Chơi tự do

25/03/2025
HĐCMĐQS:

Con chuồn chuồn
-TC: Rồng rắn 

rồng rết
- Chơi tự do

26/03/2025
HĐCMĐQS:

Con bướm
-TC: Bịt mắt bắt 

dê                         
- Chơi tự do

27/03/2025
HĐCMĐQS:

Thời tiết
-TC: Lộn cầu 

vồng
- Chơi tự do

28/03/2025
HĐCMĐQS: 
Trò chuyện về 
một số bệnh do 
côn trùng gây 

ra
TC: Mèo đuổi 

chuột                         
- Chơi tự do

29/03/2025
HĐCMĐQS: 

Con giun
-TC: Rồng rắn 

rồng rết
- Chơi tự do

5 Vệ 
sinh, 
ăn, 
ngủ

* Gờ ăn:
- Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, cầm thìa đúng cách.
- Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
 - Dạy trẻ biết tên các món ăn thông thường. Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc, sẵn có tại địa phương
- Biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Khuyến khích trẻ ăn hết suất.
+Ngủ:
- Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, trước khi đi ngủ.
- Tạo môi trường thoáng mát cho trẻ ngủ say, ngủ ngon giấc
- Cô hát ru hoặc bật một số bài hát ru giúp trẻ nhẹ nhàng vào giấc ngủ.
+Vệ sinh:
 - Luyện tập thói quen tốt trong ăn ngủ vệ sinh (biết đi vệ sinh theo nhu cầu,rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh)
- Rèn thao tác lau mặt, rửa tay. Súc miệng bằng nước muối
- Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, vứt rác đúng nơi quy định của lớp.

6 HĐC Nhánh
Những 
con vật 

nuôi 

24/02/2025
- Làm quen bài 
thơ đàn gà con 
- Chơi tự do

25/02/2025
- Làm quen bài 
hát gà trống mèo 
con và cún con 

26/03/2025
- Trò chuyện 
cùng trẻ về các 
con vật nuôi 

27/03/2025
- Trò chuyện về 
vòng đời của gà 
- Chơi tự do

28/03/2025
- Rèn thao tác 
rửa tay rửa mặt.
- Chơi tự do

 1/03/2025
- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần 
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trong 
gia 

đình 

- Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

trong gia đình 
- Chơi tự do
- Nêu gương

- Nêu gương 
cuối ngày

- Nêu gương - Chơi tự do
- Nêu gương

Nhánh 
Ngày 
8/3

3/3/2025
- Làm quen bài 
hát vui ngày 8/3 
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

4/3/2025
- Nghe các bài 
hát, bài thơ, hò, 

vè phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 

thực hiện
- Chơi tự do
- Nêu gương cuối 
ngày

5/3/2025
- Rèn thao tác lau 
mặt rửa tay
-Chơi tự do
- Nêu gương cuối 
ngày

6/03/2025
-Nhận biết một 
số biểu hiện khi 
ốm và cách 
phòng tránh đơn 
giản
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

7/3/2025
- Ôn bài thơ" 
Rong và cá
- Chơi tự do
-Nêu gương cuối 
ngày

8/3/2025
- Rèn thao tác 
lau mặt rửa 
tay
-Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

Nhánh
Những 
con vật 

sống 
trong 
rừng 

10/3/2025
- Giải các câu đố 
các con vật sống 
trong rừng 
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

11/3/2025
- Dạy trẻ nhận 
biết các con vật 
gây nguy hiểm 
- Chơi tự do
- Nêu gương cuối 
ngày

12/3/2025
- Sử dụng các từ 
chỉ  sự vật, hoạt 
động, đặc điểm 
phù hợp với ngữ 
cảnh
- Chơi tự do
- Nêu gương cuối 
ngày

13/3/2025
- Ôn câu truyện 
Bác gấu đen và 
hai chú thỏ 
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

14/3/2025
- Rèn trẻ nhận 
biết ký hiệu ca 
cốc. 
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

15/3/2025
 - Liên hoan 
văn nghề cuối 
tuần 
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày
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Nhánh
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước 

17/3/2025
- Cùng cô thay 

đổi chủ đề 
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

18/03/2025
- Giải các câu đố 
về các con vật 
sống dưới nước 
- Chơi tự do
-Nêu gương cuối 
ngày

19/03/2025
- Ôn bài thơ rong 
và cá 
- Chơi tự do

-Nêu gương 
cuối ngày

20/3/2025
-Làm quen câu 
chuyện rùa con 
tìm nhà 
- Chơi tự do

-Nêu gương 
cuối ngày

21/03/2025
- Nghe hiểu và 
làm theo các 
hướng dẫn trong 
hoạt động cá 
nhân và tập thể 
- Chơi tự do

-Nêu gương 
cuối ngày

22/3/2025
- Nêu gương 
văn nghệ cuối 
tuần.
- Chơi tự do

-Nêu gương 
cuối ngày

Nhánh
Những 
con côn 
trùng

24/03/2025
-Làm quen với 
bài thơ" Ong và 
bướm"
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

25/03/2025
- Ôn bài hát"Kiến 
vàng, kiến nâu"
- Chơi tự do
- Nêu gương cuối 
ngày

26/03/2025
- Trò chuyện  về 
vòng đời con 
bướm 
 - Chơi tự do
- Nêu gương cuối 
ngày

27/03/2025
- Giải các câu đố 
về các con côn 
trùng 
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

28/03/2025
 - Đọc biểu cảm 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

29/03/2025
- Nêu gương 
văn nghệ cuối 
tuần.
 - Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

7 Hoạt 
động 
trả 
trẻ

- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, cá nhân cho trẻ.
- Trả trẻ TÀI L
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     V. KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT- NGÀY 8/3
Các chủ đề nhánh

Tên góc Mục đích yêu cầu

Các hoạt 
động trò chơi 

trong góc 
chơi

Chuẩn bị

Những 
con 
vật 

nuôi 
trong 

gia 
đình

Ngày 
8/3

Những 
con 
vật 

sống 
trong 
rừng

Những 
con 
vật 

sống 
dưới 
nước

Những 
con 
côn 

trùng

1.Góc xây dựng

-Xây khu 
nuôi trồng 
thủy sản  

x

- Xây vườn  
hoa

x

-  Xây trang 
trại chăn 
nuôi

- Xây vườn 

Trẻ biết xây dựng khuôn 
viên cho vườn bách thú,  
trang trại chăn nuôi, vườn 
hoa, ao cá

-Biết lắp ráp  các công trình 
từ các nguyên học liệu sẵn 
có để tạo thành các công 
trình theo mẫu gợi ý  của cô 
giáo hoặc theo ý tưởng của 

Thực hiện 
thao tác của 
bác thợ xây: 
Cầm bay xây 
để xây, cho 
vữa vào gạch 
để xây, lắp 
ráp, sắp xếp 
các công trình 
theo mẫu gợi 
ý, theo ý 
tưởng của 

-Gạch xây 
dựng.
-Hoa,thảm 
cỏ,lắp ghép
-Dụng cụ xây 
dựng : Xô, bay,  
bàn xoa,.. x xTÀI L
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bách thú trẻ.

- Biết phân công công việc 
cho các bạn cùng chơi và 
giữ gìn đồ dùng đồ chơi cẩn 
thận

trẻ….

x

2. Góc phân vai
*Bế em
Bé chơi bế 
em

-Trẻ biết  bế em, cho em ăn, 
ru em ngủ

-Thực hiện 1 
số thao tác bế 
em, cho  em 
ăn, ru em ngủ

-Búp bê
-1 số món ăn 
cho em bé
-Dụng cụ cho 
em ăn

x

x

x x x

*Bác sỹ
Bác sĩ thú y

-Khám chữa bệnh cho con 
vật nuôi

-Làm công 
việc của bác 
sỹ: khám 
bệnh, kê đơn 
thuốc, tiêm,..

-Dụng cụ y 
tế:ống nghe,kim 
tiêm,…
-Áo bác sỹ
-Thuốc tây,

x x x

*Bác sỹ
Phòng khám 
thú cưng 

-Khám chữa bệnh cho con 
vật nuôi

-Làm công 
việc của bác 
sỹ: khám 
bệnh, kê đơn 
thuốc, tiêm,..

-Dụng cụ y 
tế:ống nghe,kim 
tiêm,…
-Áo bác sỹ
-Thuốc tây,

x x xTÀI L
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*Bán hàng
Cửa hàng 
thú cưng 

- Bán các loại 
thực phẩm, các 
loại con vật 
sống dưới nước 
- thức ăn chăn 
nuôi 
Một số rau -củ - 
quả
-1 số loại nước 
uống, sữa chua, 
sữa vinamiu

x x x x

Cửa hàng 
lưu niệm 

-Trẻ biết gọi tên,giới thiệu 
các mặt hàng trong góc bán 
hàng. .Nói được giá của 
từng sản phẩm với khách 
hàng. Lấy đúng mặt hàng,số 
lượng hàng theo yêu cầu 
của khách.
-Biết sắp xếp hàng theo 
từng nhóm,giới thiệu về các 
mặt hàng.
-Biết mời chào khách ,tự tin 
khi giao tiếp mời khách,biết 
nói lời cảm ơn ,hẹn gặp lại 
khách bằng phép lịch sự,cúi 
đầu chào..
-Biết giới thiệu tên từng sản 
phẩm cho khách,biết chào 
mời khách niềm nở
-Biết thực hiện công việc 
được giao,biết tôn trọng hợp 
tác chấp nhận trong khi 
chơi.

- Trẻ thực 
hiện các công 
việc, thao tác 
của bác bán 
hàng: Mời 
khách, giới 
thiệu hàng, 
nói giá tiền; 
cảm ơn…..

- Bán các thực 
phẩm,các loại 
quà, bưu thiếp, 
hoa...mừng 
ngày 8/3
-Một số rau -củ 
- quả
-1 số loại 
nước uống:sữa, 
nước giải khát,..

x

x x x x
*Nấu ăn
Nhà hàng hải 
sản 

-Biết chế biến nấu ăn một 
số món ăn đơn giản: rau 
xào, trứng cuộn,..Một số 
món ăn đơn giản chế biến từ 

-Thực hiện 
công việc của 
bác đầu bếp
+Thực hiện 1 

-1 số nguyên 
liệu : rau, tôm, 
cá,..
-1 số đồ dùng 
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Hương vị 
núi rừng x

Nẩu nướng 
buffe

động vật như gà luộc, cá 
rán,....
-Biết thực hiện công việc 
được giao,biết tôn trọng hợp 
tác chấp nhận trong khi 
chơi.
- Bày và trang trí đồ ăn đẹp 
mắt. 

số thao tác sơ  
chế, chế biến 
món ăn :làm 
cá,rửa rau,đập 
trứng...

đồ chơi nấu 
ăn:xoong, bát, 
đĩa, thìa,..

x
x

x x x

3.Góc học tập
*Góc toán
- Bé chọn 
nhiều hơn –ít 
hơn

- Trẻ biết chọn nhiều hơn ít 
hơncác loại con vật, hoa, 
quà tặng... x x x x x

- Bé ghép 
đôi

-Bé chọn to 
nhỏ

- Bé nối 
tương ứng

- Trẻ biết chọn to hơn nhỏ 
hơn,ghép đôi

- Biết nối , gài xếp, tìm 
đúng số lượng các loại loại 
con vật, hoa ,quà tặng, … 
theo đúng số lượng chấm 
tròn

- Bé tìm 
đúng số 
lượng

- Biết tìm đúng số lượng các 
loại loại con vật, hoa ,quà 
tặng, … theo đúng số lượng 
chấm tròn

-Trẻ thực hiện 
đúng theo yêu 
cầu của cô
- Trẻ thực 
hiện chơi các 
bảng chơi theo 
mẫu gợi ý

-Lô tô đồ chơi 
-Lô tô các loại 
con vật, hoa, 
quà tặng, ... 
- Chấm tròn
-Bảng chơi

x

x

x x xTÀI L
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*Góc khám 
phá
-Trẻ phân 
loại các con 
vật sống 
trong rừng, 
sống dưới 
nước, con 
côn trùng...

- Biết nhận biết và phân loại 
các loại các con vật theo 
yêu cầu của cô 
- Trẻ biết ghép các hình học 
để tạo thành hình con vật x

x
x x x

*Góc văn 
học

-Trẻ biết lật giở sách, xem 
tranh và kể chuyện theo 
tranh.
-Trẻ dùng rối và kể chuyện 
dưới sự giúp đỡ của cô giáo

Đọc thơ xem 
tranh,xem 
sách,kể 
chuyện 

-Tranh thơ 
- Rối dẹt
-Tranh chuyện

x x x x x

4*Góc nghệ thuật

Trẻ bước đầu biết cầm bút 
bằng 3 đầu ngón tay và tô 
màu

Bé với sáp 
màu

- Tranh rỗng 
các con 
vật,trang trí bưu 
thiếp 8/3

x x x x x

Trẻ biết cách phết hồ vào 
xốp vụn và dán để tạo thành 
sản phẩm theo sự hướng 
của cô.

Bé với mút 
xốp

Bé với giấy 
màu

- Tranh rỗng: 
cá,mèo,cua,voi..
- Hồ dán, xốp 
vụn,giấy vụn.

x

x

x x x

Bé yêu nghệ 
thuật

Trẻ biết dán, trang trí các 
con vật biết nhồi bông để Bé với các 

con vật 
- bông, vải nỉ x

x
x x x
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tạo thành các con vật 

Trẻ có kĩ năng hát và thể 
hiện các bài hát về chủ đề

Hát múa các 
bài hát về chủ 
đề

Dụng cụ âm 
nhạc: Phách tre, 
mõ cóc, micro

x x x x x

TM. BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI DUYỆT 
TỔ TRƯỞNG CM

   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:3

7 0
8/0

4/2
025

bởi H
oàng T

hị T
hu ( 

c0
tt_

th
uht )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh


		UID=CCCD:031192006102,CN=Hoàng Thị Thu,T=Giáo viên,OU=HC,O=Trường Mầm Non Tiên Thanh,L=Tiên Lãng,ST=HẢI PHÒNG,C=VN
	2025-03-03T09:17:35+0700
	Tiên Lãng
	Hoàng Thị Thu
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Tiên Lãng,O=Trường Mầm Non Tiên Thanh,OU=HC,T=Giáo viên,CN=Nguyễn Thị Nga,UID=CCCD:031189007591
	2025-03-03T11:48:31+0700
	Tiên Lãng
	Nguyễn Thị Nga
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Tiên Lãng,O=Trường Mầm Non Tiên Thanh,OU=HC,T=Phó hiệu trưởng,CN=Đặng Thị Thu Thương,UID=CCCD:031186017198
	2025-03-04T07:55:21+0700
	Tiên Lãng
	Đặng Thị Thu Thương
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH,UID=MST:0201778047,E=MNTIENTHANHTL@GMAIL.COM
	2025-03-06T11:08:58+0700
	HẢI PHÒNG
	TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH,UID=MST:0201778047,E=MNTIENTHANHTL@GMAIL.COM
	2025-03-06T11:08:58+0700
	HẢI PHÒNG
	TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH
	Protect document


		UID=CCCD:031192006102,CN=Hoàng Thị Thu,T=Giáo viên,OU=HC,O=Trường Mầm Non Tiên Thanh,L=Tiên Lãng,ST=HẢI PHÒNG,C=VN
	2025-03-20T09:02:31+0700
	Tiên Lãng
	Hoàng Thị Thu
	Protect document




